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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1071/QĐ - SYT   Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 10  năm 2019 

 

               

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục  

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh. 
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của  Sở Y tế; 

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 về việc 

Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám chữa bệnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 28 kỹ thuật theo  

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 

Phục hồi chức năng. 

Điều 2. Bệnh viện Phục hồi chức năng có trách nhiệm thực hiện các kỹ 

thuật theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong khám, chữa bệnh đã 

phê duyệt. 

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký, ban hành ./. 
 

 
 

Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh TTH; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                                      

                                                                                       

 

                                                                                       Nguyễn Nam Hùng                                                      
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DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-SYT ngày 18  tháng 10 năm 2019 

của Giám Đốc Sở Y tế) 

 

STT 

TT 

Thông tư 
TÊN KỸ THUẬT 

Quy định 

tuyến kỹ 

thuật 

Đăng 

ký 

tại 

đơn 

vị 

TT 

21 

TT 

43  
A B C D 

 
XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

     

   
H. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU  

 

1 
 

896 Tập vận động cột sống x x x x 2019 

2 168 
 

Kỹ thuật xoa bóp bằng máy x x x x 2019 

3 
 

897 
Kỹ thuật kiểm soát tư thế (ngồi, bò, đứng, 

đi) 
x x x x 2019 

   
N. CÁC KỸ THUẬT KHÁC 

     
4 249 

 
Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp x x x 

 
2019 

5 250 
 

Tập do cứng khớp x x x x 2019 

6 251 
 

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp x x x x 2019 

 
VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

     

   
A. KỸ THUẬT CHUNG 

     
7 

 
5 Thủy châm x x x x 2019 

   
C. ĐIỆN MÃNG CHÂM 

     

8 
 

114 
Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt 

lưng- hông 
x x x 

 
2019 

9 
 

116 
Điện mãng châm điều trị liệt nửa người 

do tai biến mạch máu não 
x x x 

 
2019 

10 
 

130 Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy x x x 
 

2019 

11 
 

133 
Điện mãng châm điều trị liệt dây thần 

kinh VII ngoại biên 
x x x 

 
2019 

12 
 

135 
Điện mãng châm điều trị đau dây thần 

kinh liên sườn 
x x x 

 
2019 

13 
 

137 Điện mãng châm điều trị đau thần kinh V x x x 
 

2019 

14 
 

138 
Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do 

chấn thương cột sống 
x x x 

 
2019 

15 
 

139 
Điện mãng châm điều trị rối loạn thần 

kinh chức năng  do chấn thương sọ não 
x x x 

 
2019 
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16 
 

141 Điện mãng châm điều trị liệt chi trên x x x 
 

2019 

17 
 

142 Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới x x x 
 

2019 

18 
 

154 
Điện mãng châm điều trị viêm đa khớp 

dạng thấp 
x x x 

 
2019 

19 
 

155 
Điện mãng châm điều trị viêm quanh 

khớp vai 
x x x 

 
2019 

20 
 

156 
Điện mãng châm điều trị giảm đau do 

thoái hóa khớp 
x x x 

 
2019 

21 
 

157 Điện mãng châm điều trị đau lưng x x x 
 

2019 

22 
 

160 Điện mãng châm điều trị rối loạn tiểu tiện x x x 
 

2019 

23 
 

161 Điện mãng châm điều trị bí đái cơ năng x x x 
 

2019 

   
G. THUỶ CHÂM 

     

24 
 

322 
Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông 
x x x x 2019 

25 
 

364 
Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu 

chi 
x x x 

 
2019 

   
H. XOA BÓP BẤM HUYỆT 

     

26 
 

399 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở 

trẻ em 
x x x 

 
2019 

   
L. KỸ THUẬT CHUNG 

     

27 483 
 

Xoa bóp bấm huyệt bằng tay x x x x 2019 

28 485 
 

Giác hơi x x x x 2019 

 

Danh sách gồm 28 dịch vụ kỹ thuật./. 
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